
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  

đến nhận công tác tại xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương;  

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về sắp xếp ĐVHC năm 2025; Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô 

hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Căn cứ Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố 

Hà Nội năm 2025;  

Căn cứ các Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định, bổ nhiệm các 

chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; 

Căn cứ các Thông báo của UBND Thành phố về việc bố trí, bổ nhiệm lãnh đạo 

cấp phòng và bàn giao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với các 

xã, phường mới; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3566/TTr-SNV ngày 26/6/2025 về 

việc điều động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến nhận công tác tại 

Ủy ban nhân dân các xã, phường.. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến nhận 

công tác tại xã Phúc Lộc, gồm:  

- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan 

chuyên môn, Ban Chỉ huy Quân sự, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp 

công lập đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc (Phụ lục 01). 

- Danh sách điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức tại xã Phúc Lộc  

(Phụ lục 02). 

- Danh sách người hoạt động không chuyên trách về xã Phúc Lộc (Phụ lục 03). 



Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động được nêu tại Điều 1 do cơ quan mới chi trả theo quy định 

của Nhà nước. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục 

tiếp nhận, bố trí, phân công công việc đối với công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Ủy ban nhân dân xã được nêu tại Điều 1 theo quy định. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025.  

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Phúc Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng 

chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

- UBND huyện Phúc Thọ; 

- VPUBTP: CVP, PCVP N.M.Quân; 

- Lưu: VT, NCDương. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn 

 



PHỤ LỤC 01

Ngày Tháng Năm
Chuyên môn (chi tiết ngành học, từ cao 

xuống thấp)
LLCT

I PHÒNG CHUYÊN MÔN

I.1

1 Vũ Thị Huệ 22 10 1979
Phó Trưởng phòng Kính tế Hạ tầng 

và Đô thị
Phó Chánh VP Cử nhân kinh tế TC

2 Phan Kiều Anh 3 8 1994
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND huyện
Chuyên viên

Cử nhân 

Lưu trữ học

3 Kiều Thị Mai 28 7 1979
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND huyện
Chuyên viên

Thạc sĩ XDĐ&CQNN; Cử nhân 

Công tác xã hội
TC

4 Kiều Thị Thuý Hương 1 7 1987 Chuyên viên phòng Tư pháp Chuyên viên Cử nhân Luật

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 18 02 1990 Thanh tra viên Thanh tra huyện Chuyên viên
Thạc sĩ Quản lý đất đai

TC

6 Ngô Hồng Phước 24 9 1981
Chuyên viên phòng Tài chính - Kế 

hoạch
Chuyên viên

Thạc sĩ Tài chính - ngân hàng; 

Cử nhân kinh tế
CC

7 Nguyễn Thị Khánh Ly 1 8 1990 Công chức TC-KT thị trấn PT Chuyên viên Đại học, Kế toán TC

8 Nguyễn Thị Hải 13 11 1979 Công chức VP-TK xã Võng Xuyên Chuyên viên Đại học, Hành chính công

9 Nguyễn Mạnh Hà 29 4 1986 Công chức TP-HT xã Nam Hà Chuyên viên Đại học, Luật TC

10 Nguyễn Trung Mão 15 3 1975 Công chức VP-TK xã Vân Phúc Chuyên viên Đại học, Hành chính học TC

11 Phan Huy Chinh 08 12 1979 Công chức TP-HT xã Sen Phương Chuyên viên Cử nhân Luật 

12 Nguyễn Văn Cường 09 10 1973 Công chức VP-TK xã Sen Phương Chuyên viên Cử nhân Luật kinh tế TC

13 Nguyễn Thị Thu Hiền 27 7 1972 Công chức TP-HT xã Sen Phương Chuyên viên Cử nhân Luật TC

14 Ngô Thị Hương 17 9 1990 Công chức VP-TK xã Hiệp Thuận Chuyên viên Đại học, Luật TC

VĂN PHÒNG HĐND - UBND

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

THUỘC UBND XÃ PHÚC LỘC

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          /6/2025 của UBND thành phố Hà Nội)

TT Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi 

sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công tác 

sau sắp xếp

Trình độ chuyên môn

Ghi chú



Ngày Tháng Năm
Chuyên môn (chi tiết ngành học, từ cao 

xuống thấp)
LLCT

TT Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi 

sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công tác 

sau sắp xếp

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

15 Nguyễn Hữu Mậu 17 5 1977
ĐUV, Phó chủ tịch HĐND xã Võng 

Xuyên 
Chuyên viên

Cử nhân 

Luật kinh tế
TC

16 Đoàn Ngọc Kiểm 21 9 1974 ĐUV, PCT HĐND xã Nam Hà Chuyên viên  Đại học, Luật TC

17 Đặng Huy Bảo 2 7 1982 ĐUV, PCT HĐND xã Vân Phúc Chuyên viên Cử nhân Luật Kinh tế TC

18 Nguyễn Văn Hiển 31 3 1975
ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã Sen 

Phương
Chuyên viên Cử nhân Luật kinh tế TC

19 Nguyễn Đức Trung 9 6 1969 ĐUV, PCT UBND xã Nam Hà Chuyên viên  Đại học, Luật Kinh tế TC

20 Nguyễn Đình Thuỷ 16 10 1972 ĐUV, PCT UBND xã Phúc Hoà Chuyên viên Đại học luật kinh tế, Trung cấp HCVP TC

21 Nguyễn Thị Hương 25 1 1988
Nhân viên tạp vụ Văn phòng 

HĐND&UBND huyện
Nhân viên Trung cấp nấu ăn TC

22 Nguyễn Thị Khoan 25 12 1969
Nhân viên cấp dưỡng Văn phòng 

HĐND&UBND huyện
Nhân viên

23 Nguyễn Văn Thọ 8 8 1978 Công chức VP-TK xã Thanh Đa Chuyên viên Đại học, Luật kinh tế  TC

24 Đào Hồng Luyện 2 2 1980 Công chức TP-HT xã Nam Hà Chuyên viên Đại học, Luật kinh tế

I.2 PHÒNG KINH TẾ

1 Nguyễn Hải Đăng 03 9 1992 Phó Trưởng phòng  TCKH Trưởng phòng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng CC

2 Nguyễn Minh Trọng 12 10 1989 ĐUV, PCT UBND xã Nam Hà Phó Trưởng phòng
Đại học, Kỹ thuật công trình; Đang 

học Thạc sĩ Quản lý kinh tế
TC

3 Hoàng Mạnh Tuấn 8 5 1987
Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị
Chuyên viên

Thạc sĩ quản lý xây dựng; Kỹ sư xây 

dựng cầu đường bộ
TC

4 Vũ Thị Hướng 24 9 1986
Chuyên viên phòng Tài chính - Kế 

hoạch
Chuyên viên Cử nhân ngành Kế toán

5 Doãn Văn Tuân 14 1 1987
Chuyên viên phòng Nông nghiệp và 

Môi trường
Chuyên viên

Kỹ sư 

công trình thủy lợi
TC

6 Nguyễn Thị Hanh 24 2 1980
Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và 

Môi trường
Chuyên viên

Cử nhân

 Quản lý đất đai

7 Nguyễn Thị Hợp 22 7 1984
Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và 

Môi trường
Chuyên viên Đại học, kinh tế nông nghiệp



Ngày Tháng Năm
Chuyên môn (chi tiết ngành học, từ cao 

xuống thấp)
LLCT

TT Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi 

sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công tác 

sau sắp xếp

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

8 Khuất Trung Kiên 20 10 1976
Công chức phòng Nông nghiệp và 

Môi trường
Chuyên viên

Đại học, 

Quản trị kinh doanh
TC

9 Đặng Quang Lực 30 6 1980 Chuyên viên Đội quản lý TTXD đô thị Chuyên viên Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

10 Doãn Khắc Đạt 24 10 1987 Chuyên viên Đội quản lý TTXD đô thị Chuyên viên Cử nhân ngành Kinh tế

11 Nguyễn Thị Nhung 20 10 1991 Chuyên viên Đội quản lý TTXD đô thị Chuyên viên Cử nhân, Quản lý đất đai

12 Doãn Tiến Thu 10 11 1988 Chuyên viên Đội quản lý TTXD đô thị Chuyên viên

Kỹ sư

ngành xây dựng dân dụng và  

công nghiệp

13 Nguyễn Xuân Lượng 2 12 1986

Công chức ĐC-XD-NN-MT xã Võng 

Xuyên Chuyên viên Đại Học, quản lý đất đai

14 Lương Thị Thúy 20 1 1991
Công chức Tài chính - Kế toán xã 

Võng Xuyên
Chuyên viên Đại học, Kế toán TC

15 Doãn Thị Mận 23 7 1987
Công chức ĐC-XD-NN-MT xã Hát 

Môn
Chuyên viên Đại học, Luật  kinh tế

16 Vũ Đức Thắng 25 2 1978
Công chức ĐC-XD-NN-MT xã Nam 

Hà
Chuyên viên Đại học, Quản lý đất đai

17 Kim Văn Toản 22 4 1981
Công chức ĐC-XD-NN-MT xã Vân 

Phúc
Chuyên viên Đại học, Quản lý đất  đai TC

18 Đặng Hùng Phúc 15 2 1983
Công chức ĐC-XD-NN-MT xã Nam 

Hà
Chuyên viên Đại học, Xây dựng

19 Khuất Thị Thanh Hoa 10 9 1986
Công chức ĐC-XD-NN-MT xã Sen 

Phương
Chuyên viên

ThS quản lý đất đai, Cử nhân Công 

nghệ môi trường

20 Nguyễn Văn Tần 27 1 1970

Công chức ĐC-XD-NN-MT xã Võng 

Xuyên Chuyên viên
Kỹ sư quản lý đất đai.

TC

21 Quang Ngọc Khánh 13 8 1980
Công chức ĐC-XD-NN-MT xã Võng 

Xuyên
Chuyên viên Đại học, Quản lý đất đai

22
Dương Thị Huyền 

Trang
12 9 1996

Công chức ĐC-XD-NN-MT xã Xuân 

Đình Chuyên viên Cử nhân Khoa học môi trường

23 Đặng Kim Tuyến 10 7 1975
Công chức Tài Chính- Kế toán xã 

Vân Phúc
Chuyên viên Đại học, Hạch toán kế toán

24 Nguyễn Thị Tý 01 3 1984 Công chức TC-KT xã Xuân Đình Chuyên viên Cử nhân kế toán TC



Ngày Tháng Năm
Chuyên môn (chi tiết ngành học, từ cao 

xuống thấp)
LLCT

TT Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi 

sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công tác 

sau sắp xếp

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

25 Hoàng Thị Phượng 13 2 1982 Công chức TC-KT xã Nam Hà Chuyên viên Đại học, Tài chính kế toán

26 Trần Thị Ngân 17 3 1987
ĐUV, Công chức ĐC-XD-NN-MT 

xã Vân Phúc
Chuyên viên

Đại học, Kinh tế nông nghiệp và 

PTNT
TC

27 Hoàng Mạnh Cường 21 5 1978
UVTV ĐU, Phó CT UBND xã Xuân 

Đình
Chuyên viên Cử nhân Kinh tế nông nghiệp TC

28 Nguyễn Văn Tình 8 7 1981
ĐUV, Phó CT UBND xã Long 

Thượng
Chuyên viên Đại học, Kinh tế Nông nghiệp TC

29 Nguyễn Hữu Lực 26 3 1974  ĐUV, Phó CT HĐND xã Xuân Đình Chuyên viên Cử nhân Kinh tế nông nghiệp TC

I.3

1 Hoàng Mạnh Cường 5 7 1970 Trưởng phòng GD&ĐT Huyện Trưởng phòng VHXH

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục; Cử nhân 

Văn học; Cử nhân Quản lý giáo dục; 

Cao đẳng Sư phạm Văn

CC

2 Nguyễn Thị Hương Giang 25 8 1981 Phó Trưởng phòng Nội vụ Huyện
Phó Trưởng phòng 

VHXH 

ThS. Quản lý văn hóa

Đại học quản lý văn hóa
CC

3 Lê Nam Hưng 13 3 1976
UVTV, Phó Chủ tịch UBND xã 

Võng Xuyên
Chuyên viên

Cử nhân 

Luật Kinh tế
TC

4 Kiều Thị Hường 9 11 1983 Chuyên viên phòng Nội vụ Chuyên viên Quản trị nhân lực TC

5 Lê Thị Liên 16 10 1985 Chuyên viên phòng Nội vụ Chuyên viên Đại học, ngành Triết học TC

6 Bùi Thị Tuyết Hương 15 8 1972 Chuyên viên phòng GDĐT Chuyên viên Đại học, Kế Toán

7 Nguyễn Thị Nụ 27 10 1988 Chuyên viên Phòng Y tế Chuyên viên
Cử nhân Luật; Dược sĩ cao đẳng, y sĩ 

đa khoa

8 Đinh Thị Phương Thảo 04 11 1986 Công chức VHXH xã Võng Xuyên Chuyên viên Cử nhân, Quản trị nhân lực TC

9 Đào Minh Thu 18 10 1979
UVTV, Công chức VHXH xã Xuân 

Đình
Chuyên viên Cử nhân ngành Công tác xã hội. TC

10 Kiều Thị Thu 24 9 1983 Công chức VHXH xã Vân Phúc Chuyên viên Đại học, Công tác xã hội

11 Nguyễn Minh Thúy 23 8 1978 Công chức VHXH xã Nam Hà Chuyên viên Đại học, Công tác xã hội

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI 



Ngày Tháng Năm
Chuyên môn (chi tiết ngành học, từ cao 

xuống thấp)
LLCT

TT Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi 

sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công tác 

sau sắp xếp

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

12 Đào Thị Hồng Đào 10 2 1980 Công chức VHXH xã Xuân Đình Chuyên viên Cử nhân ngành CTXH TC

13 Nguyễn Thị Mai Hoa 6 7 1991 Công chức VHXH xã Võng Xuyên Chuyên viên  Đại học, Quản lý văn hóa TC

14 Trần Thị Tam 29 5 1987
ĐUV, Công chức VHXH xã Vân 

Phúc
Chuyên viên Đại học, Bảo tồn bảo tàng

15 Đoàn Thị Nguyệt 26 12 1989 Công chức VHXH xã Nam Hà Chuyên viên Đại học, Quản lý văn hoá

16 Nguyễn Thị Thu Hà 04 10 1989 Công chức VHXH xã Sen Phương Chuyên viên Cử nhân Công tác xã hội TC

17 Phùng Văn Dũng 08 07 1971
UVTV, Phó Chủ tịch UBND xã Sen 

Phương
Chuyên viên Cử nhân Công tác xã hội TC

18 Đỗ Thị Thanh Hảo 26 10 1975 Giáo viên Trường MN Trạch Mỹ Lộc Chuyên viên Đại học, Sư phạm mầm non

19 Trần Thị Hải Hương 12 3 1978 Công chức TP-HT xã Võng Xuyên Chuyên viên Đại học, Luật TC

20 Nguyễn Thị Huyền 6 4 1975 Công chức TP-HT xã Xuân Đình Chuyên viên Cử nhân Luật Kinh tế

21 Đỗ Quang Hoà 16 10 1988 Công chức VP-TK xã Vân Phúc Chuyên viên Đại học, Quản  trị nhân lực TC

22 Lê Văn Dương 3 9 1970 Công chức TP-HT xã Võng Xuyên Chuyên viên Đại học, Luật TC

I.4

1 Doãn Hoàng 19 10 1981 ĐUV, PCT UBND xã Vân Phúc Chuyên viên
Thạc sỹ, Công nghệ sau thu hoạch, 

Kỹ sư bảo quản chế biến nông sản
TC

2 Nguyễn Văn An 07 01 1977
UVTV, Chủ tịch HĐND xã Sen 

Phương
Chuyên viên  Cử nhân Luật TC

3 Nguyễn Văn Mạnh 10 9 1981 Công chức VP-TK xã Sen Phương Chuyên viên Cử nhân Hành chính TC

4 Nguyễn Thị Lệ Hằng 17 7 1979 Công chức VP-TK xã Võng Xuyên Chuyên viên Đại học, Công nghệ thông tin

5 Khuất Thị Phương Linh 25 10 1991 Công chức VP-TK xã Võng Xuyên Chuyên viên Đại học, Luật Kinh tế TC

ĐIỂM TIẾP NHẬN, PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



Ngày Tháng Năm
Chuyên môn (chi tiết ngành học, từ cao 

xuống thấp)
LLCT

TT Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi 

sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công tác 

sau sắp xếp

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

I.5 BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 

1 Khuất Văn Hạnh 9 5 1984
ĐUV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã 

Xuân Đình

Chỉ huy trưởng BCH QS 

xã Phúc Lộc
Đại học, QS cơ sở TC

2 Đặng Đình Ngọc 15 12 1992
Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nam 

Hà

Phó Chỉ huy trưởng 

BCH QS xã Phúc Lộc

Đại học, QS cơ sở; Cao đẳng Kinh tế, 

kỹ thuật
TC

3 Khuất Hồng Quân 8 1 1978
ĐUV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã 

Võng Xuyên

Trợ lý Ban Chỉ huy QS 

xã Phúc Lộc

Cao đẳng QS cơ sở; Đại học, Luật 

Kinh tế
TC

II ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

II.1 TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

1 Đỗ Lộc 19 1 1979
PBTĐU, Chủ tịch UBND xã Phúc 

Hoà
Giám đốc

Đang học thạc sỹ Luật kinh tế, đã tốt 

nghiệp ĐH chuyên ngành sư phạm 

GDTC

CC

2 Đặng Quang Tuyên 28 11 1979 ĐUV, PCT UBND xã Vân Phúc Phó Giám đốc Cử nhân Hành Chính học TC

3 Nguyễn Thị Minh Tuyết 3 12 1978 Viên chức Trung tâm VHTT&TT Viên chức Đại học, Luật Kinh tế TC

4 Kiều Anh Tuân 2 3 1981 Viên chức TTVHTT&TT Viên chức Đại học, Công nghệ thông tin

5 Đỗ Thị Hoa 19 1 1983 Viên chức Trung tâm VHTT&TT Viên chức Đại học, Công nghệ thông tin

6 Lê Chí Dũng 25 9 1983 Viên chức Trung tâm VHTT&TT Viên chức Đại học, Công nghệ thông tin TC

7 Lê Đức Thành 22 8 1988 Viên chức Trung tâm VHTT&TT Viên chức
Đại học, Thể dục thể thao

Đại học, Luật

8 Dương Văn Liêm 8 5 1983 Viên chức Trung tâm VHTT&TT Viên chức
Đại học, Công nghệ thông tin

Đại học, Luật kinh tế

9 Dương Ngọc Phú 1 7 1984 Viên chức Trung tâm VHTT&TT Viên chức Trung cấp Điện tử

10 Nguyễn Hoàng Tháp 23 4 1981
ĐUV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã 

Sen Phương
Viên chức

Đại học, Luật Kinh tế; Trung cấp QS 

cơ sở TC

11 Hoàng Văn Minh 20 4 1977
ĐUV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã 

Vân Phúc
Viên chức

Đại học, Luật Kinh tế; Trung cấp QS 

cơ sở TC

12 Khuất Thị Vân Anh 20 6 1994 Nhân viên 
Nhân viên HĐ theo NĐ 

111
Đại học, Sử

II.2 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG 



Ngày Tháng Năm
Chuyên môn (chi tiết ngành học, từ cao 

xuống thấp)
LLCT

TT Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi 

sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công tác 

sau sắp xếp

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

1 Nguyễn Viết Tùng 15 12 1983 Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Giám đốc

Thạc sĩ: Kinh tế XD ĐH: Xây dựng 

dân dụng và Công nghiệp ĐH: Xây 

dựng Thuỷ lợi-Thuỷ điện

CC

2 Đoàn Trọng Trường 6 1 1981

Phó trưởng phòng 

Nông nghiệp và 

Môi trường

Phó Giám đốc
Đại học, Luật

 kinh tế
CC

3 Lê Thị Mai Hương 08 12 1986
Phó giám đốc Trung tâm Phát triển 

quỹ đất
Phó Giám đốc Thạc sĩ, Kế toán; Cử nhân, Kế toán TC

4 Nguyễn Văn Thắng 9 8 1969
UVTV Đảng ủy, PCT UBND xã 

Võng Xuyên
Phó Giám đốc Cử nhân Luật Kinh tế TC

5 Lê Ngọc Thạch 24 5 1986
Phó Trưởng phòng Quản lý & Phát 

triển quỹ đất
Viên chức Đại học, Công trình thuỷ lợi

6 Hoàng Nguyên Tùng 10 7 1987 Viên chức TTPTQĐ Viên chức ĐH Tài chính - Ngân hàng

7 Hoàng Mạnh Hùng 19 6 1991 Viên chức TTPTQĐ Viên chức Đại học Luật; Nông nghiệp TC

8 Đỗ Thị Đạo 09 8 1977 Viên chức TTPTQĐ Viên chức Đại học, Công tác xã hội

9 Nguyễn Phương Anh 26 12 1993 Viên chức TTPTQĐ Viên chức
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm; Đại 

học, Công nghệ kỹ thuật Môi trường

10 Doãn Quốc Hoàn 08 10 1981 Công chức TTPTQĐ Viên chức Đai học, Kế toán

11 Phùng Canh Tuất 18 7 1970 Viên chức Ban QLDAĐTXD Viên chức Cử nhân Quản trị kinh doanh TC

12 Khuất Thanh Long 28 5 1990 Viên chức Hội Chữ thập đỏ Viên chức

Thạc sĩ chăn nuôi; Cử nhân Luật kinh 

tế; CN ngôn ngữ anh; Đại học chăn 

nuôi thú y

TC

13 Lê Thanh Tùng 04 4 1989
Trưởng Phòng QLDA1, Ban 

QLDAĐTXD
Viên chức

Thạc sĩ, Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông; Kỹ sư XD cầu đường
TC

14 Nguyễn Tuấn Anh 14 11 1990
Phó phòng QLDA1, Ban 

QLDAĐTXD
Viên chức Kỹ sư xây dựng cầu đường

15 Nguyễn Đại Huy 06 11 1988 Viên chức Ban QLDAĐTXD Viên chức Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình



Ngày Tháng Năm
Chuyên môn (chi tiết ngành học, từ cao 

xuống thấp)
LLCT

TT Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi 

sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công tác 

sau sắp xếp

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

16 Nguyễn Hoàng Bình 30 01 1984 Viên chức Ban QLDAĐTXD Viên chức
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

cầu đường bộ

17 Hoàng Đông Chưởng 07 02 1984 Viên chức Ban QLDAĐTXD Viên chức
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng; Kỹ sư 

Nông học
TC

18 Đỗ Thị Tuyết 21 9 1986 Viên chức Ban QLDAĐTXD Viên chức Cử nhân: Tài chính kế toán

19 Nguyễn Thị Bích Lương 08 02 1981 Viên chức Ban QLDAĐTXD Viên chức
Cử nhân Luật; Kỹ sư Kinh tế nông 

nghiệp

III DANH SÁCH DỰ KIẾN NGHỈ THEO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1 Khuất Duy Quỹ 02 10 1965 HUV, Bí thư Đảng ủy xã Sen Phương UBND xã Phúc Lộc
Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

CC

2 Khuất Văn Thảo 10 9 1964 HUV, Bí thư ĐU xã Võng Xuyên UBND xã Phúc Lộc Cử nhân Luật Kinh tế CC

3 Đặng Mạnh Hùng 20 10 1965 Bí thư Đảng ủy, CTHĐND xã Vân Phúc UBND xã Phúc Lộc Cử nhân Công tác xã hội TC

4 Lê Đình Bình 18 8 1965 PBT ĐU, Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên UBND xã Phúc Lộc Kỹ sư quản lý kinh tế nông nghiệp TC

5 Lê Văn Hùng 18 12 1967 PBT, Chủ tịch UBND xã Sen Phương UBND xã Phúc Lộc Cử nhân Luật TC

6 Hồ Quốc Khánh 24 9 1967
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Xuân Đình
UBND xã Phúc Lộc Đại học Kinh tế Nông nghiệp TC

7 Vũ Quang Khoa 12 11 1967
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã 

Xuân Đình
UBND xã Phúc Lộc Đại học Kinh tế Nông nghiệp TC

8 Lê Hữu Phú 27 08 1967 ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã Sen Phương UBND xã Phúc Lộc  Cử nhân Công tác xã hội TC

9 Đàm Mạnh Duyên 15 12 1969 ĐUV, Chủ tịch MTTQ xã Sen Phương UBND xã Phúc Lộc Cử nhân Công tác xã hội TC

10 Lê Hồng Thái 17 12 1968
ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sen 

Phương
UBND xã Phúc Lộc Cử nhân Luật kinh tế TC

11 Khuất Văn Thắng 20 7 1965 CC Tài chính - Kế toán xã Sen Phương UBND xã Phúc Lộc Cử nhân Kế toán TC

12 Kiều Văn Luận 16 10 1967 CC Văn hóa - Xã hội xã Sen Phương UBND xã Phúc Lộc Cử nhân Công tác xã hội TC

13  Lê Văn Dương  14 10  1966 
ĐUV, Chủ tịch UBMTTQ xã xã Võng 

Xuyên
UBND xã Phúc Lộc Cử nhân Công tác xã hội TC

14  Lê Thị Bảy  14 3 1969 
ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN xã xã Võng 

Xuyên
UBND xã Phúc Lộc Cử nhân Luật Kinh tế TC

15 Phùng Văn Tuấn 29 4 1987 Bí thư Đoàn TN xã Nam Hà UBND xã Phúc Lộc ĐH Luật TC

16 Hồ Văn Tin 15 6 1988
Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên xã xã 

Xuân Đình
UBND xã Phúc Lộc Đang học Đại học TC



Ngày Tháng Năm
Chuyên môn (chi tiết ngành học, từ cao 

xuống thấp)
LLCT

TT Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi 

sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công tác 

sau sắp xếp

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

17 Bùi Văn Điệp 05 7 1971
Đảng ủy viên, Công chức Kế toán xã Võng 

Xuyên Công chức kế toán
UBND xã Phúc Lộc Đại học TC-KT, Quản lý NN TC

18 Đào Công Chương 8 4 1970
Cẩm Đình, Xuân Đình Công chức Tư pháp -

Hộ tịch
UBND xã Phúc Lộc Đại học, Luật Kinh tế TC

19 Đào Văn Đảm 14 2 1983 Chủ tịch UBMTTQ xã Vân Phúc UBND xã Phúc Lộc Đại học TC

20 Vũ Anh Tuấn 15 6 1983 Công chức VP-TK xã Nam Hà UBND xã Phúc Lộc Đại học



Ngày Tháng Năm

Chuyên môn (chi tiết 

ngành học, từ cao 

xuống thấp)

LLCT

1 Trần Thị Toàn 25 5 1980
 Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND

Phó Chánh văn phòng ĐU 

xã Phúc Lộc

Thạc sĩ, Luật Kinh tế, Cử 

nhân Luật
TC

2 Đoàn Quốc Trượng 6 11 1972
Giám đốc Trung tâm VH-

TT&TT

UVTV, Chủ tịch 

UBMTTQ xã Phúc Lộc

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh, Đại học Luật kinh 

tế

CC

3 Đàm Quang Thao 18 3 1977
Phó Đội trưởng Đội quản lý 

TTXD đô thị

 PCT UBMTTQ đồng thời 

CT Hội CCB xã Phúc Lộc

Kỹ sư kinh tế ngành kinh 

tế nông nghiệp
CC

4 Nguyễn Vũ Linh 01 01 1987
Chuyên viên Thanh tra 

huyện
Kiểm tra viên xã Phúc Lộc Cử nhân Luật

5 Lê Thị Thư 30 5 1985
Công chức VP-TK xã Xuân 

Đình

Chuyên viên Ban XD Đảng 

xã Phúc Lộc

Cử nhân

ngành Công nghệ thông 

tin

6 Bùi Thị Tố Uyên 16 5 1990
Công chức VP-TK xã Nam 

Hà

Chuyên viên VP ĐU xã 

Phúc Lộc
Đại học, Hành chính học TC

7 Đặng Thị Thủy 4 2 1988
Công chức VHXH xã Nam 

Hà

Chuyên viên MTTQ xã 

Phúc Lộc

Thạc sĩ, Công tác xã hội; 

Đại học, Công tác xã hội
TC

8 Khuất Thị Uyên 23 5 1989
Công chức văn hóa xã hội 

xã Tích Lộc

Chuyên viên MTTQ xã 

Phúc Lộc
Đại học công tác xã hội TC

9 Trịnh Thị Ánh Thu 24 10 1980 PCT UBND xã Tam Hiệp
ĐUV, Phó Chánh VP Đảng 

uỷ xã Phúc Lộc

Thạc sĩ

Giáo dục học;

Cử nhân Luật 

Tổng hợp

TC

10 Nguyễn Văn Dũng 3 10 1986 PCT HĐND xã Nam Hà
Chuyên viên VP ĐU xã 

Phúc Lộc
Đại học, Luật TC

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI XÃ PHÚC LỘC

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          /6/2025 của UBND thành phố Hà Nội)

ST

T
Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công 

tác trước khi sắp xếp

Chức vụ, đơn vị công 

tác sau sắp xếp

Bằng cấp chuyên môn

Ghi chú



Ngày Tháng Năm

Chuyên môn (chi tiết 

ngành học, từ cao xuống 

thấp)

LLCT

1 Đặng Văn Dụng 11 11 1952
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã 

Vân Phúc
Phúc Lộc TC, Quân y

2 Bùi Quốc Toản 20 11 1981
Chỉ huy phó BCH Quân sự,Phó 

Chủ tịch UBMTTQ  xã Vân Phúc
Phúc Lộc

ĐH, Luật Kinh tế; CĐ, Quân 

sự cơ sở
Trung cấp

3 Đỗ Thị Duyên 18 11 1985
Văn phòng Đảng uỷ, Phó Chủ tịch 

Hội Phụ nữ  xã Vân Phúc
Phúc Lộc ĐH, Kế toán Trung cấp

4 Nguyễn Thị Hằng 10 9 1993
Phụ trách Đài truyền thanh, Phó Bí 

thư Đoàn  xã Vân Phúc
Phúc Lộc ĐH, Luật Kinh tế; CĐ, Kế toán Trung cấp

5 Phùng  Văn Lý 31 12 1965
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

xã Vân Phúc
Phúc Lộc Trung cấp

6 Hoàng Mạnh Hồng 26 3 1988
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã 

Vân Phúc
Phúc Lộc ĐH, Luật kinh tế Trung cấp

7 Bùi Mạnh Tám 28 3 1967
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vân 

Phúc
Phúc Lộc

8 Đoàn Thị Hằng 12 1 1997
Phó Bí thư Đoàn, Đài truyền thanh 

xã Võng Xuyên
Phúc Lộc

ĐH, Xây dựng Đảng và Chính 

quyền Nhà nước
Trung cấp

9 Nguyễn Văn Tính 11 3 1962
Chủ tịch Người cao tuổi xã Võng 

Xuyên
Phúc Lộc ĐH, Công tác xã hội Trung cấp

10 Lê Văn Tính 13 9 1962
Phó chủ tịch hội CCB xã Võng 

Xuyên
Phúc Lộc ĐH, Luật học Trung cấp

11 Nguyễn Anh Đức 16 2 1993
Phó chỉ huy trưởng Quân sự xã 

Võng Xuyên
Phúc Lộc

ĐH, Tài chính ngân hàng, Luật 

Kinh tế; TC, Quân sự cơ sở
Trung cấp

12 Bùi Thành Thực 16 2 1966
Phó chỉ huy trưởng Quân sự xã 

Võng Xuyên
Phúc Lộc TC, Quân sự cơ sở Trung cấp

13 Lê Đình Minh Đức 18 5 1993
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Võng 

Xuyên
Phúc Lộc ĐH, Văn hóa xã hội

14 Khuất Đình Quyền 15 10 1996
Phó chủ tịch UB MTTQ, Phó Chủ 

tịch Hội nông dân xã Võng Xuyên
Phúc Lộc ĐH, Luật Kinh tế Trung cấp

15 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1 11 1989
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, Văn 

phòng Đảng ủy xã Võng Xuyên
Phúc Lộc ĐH, Luật Trung cấp

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ HIỆN NAY

BỐ TRÍ VỀ XÃ PHÚC LỘC

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          /6/2025 của UBND thành phố Hà Nội)

Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác 

trước khi sắp xếp

Đơn vị xã, phường 

mới sau sắp xếp

Bằng cấp chuyên môn (nếu có)

Ghi chú



16 Khuất Thị Mai Anh 10 1 2000
Văn phòng Đảng ủy xã Võng 

Xuyên
Phúc Lộc ĐH, Ngôn ngữ Nhật

17 Nguyễn Công Anh 28 12 1994
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã 

Xuân Đình
Phúc Lộc CĐ, Quân sự cơ sở

18 Nguyễn Thị Y 1 9 1959
Chủ tịch Hội Người  cao tuổi xã 

Xuân Đình
Phúc Lộc

19 Nguyễn Trọng Hiếu 1 4 1990
Phó BT Đoàn xã, Phó CT Hội Cựu 

chiến binh xã Xuân Đình
Phúc Lộc ĐH, Công tác xã hội Trung cấp

20 Đoàn Thị Thủy 28 3 1978 Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Đình Phúc Lộc ĐH, Luật Kinh tế Trung cấp

21 Hồ Trọng Nguyên 26 12 1974
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã 

Xuân Đình
Phúc Lộc ĐH, Luật Kinh tế Trung cấp

22 Lê Thị Cẩm 8 7 1979
Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân 

Đình
Phúc Lộc ĐH, Luật Kinh tế Trung cấp

23 Đoàn Thị Minh Châu 12 10 1991
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Phó CT 

UB MTTQ xã Xuân Đình
Phúc Lộc ĐH, Luật Kinh tế Trung cấp

24 Vũ Huyền Chang 20 11 1992 Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Đình Phúc Lộc ĐH, Kế toán

25 Nguyễn Thị Vân 19 9 1991
Văn phòng Đảng ủy xã Sen 

Phương
Phúc Lộc ĐH, Chính trị học Trung cấp

26 Đỗ Thị Thanh Hoa 3 12 1992
Chủ tịch hội CTĐ, Phó chủ tịch 

Hội LHPN xã Sen Phương
Phúc Lộc ĐH, Luật kinh tế Trung cấp

27 Đàm Vũ Toàn 21 9 1989
Phụ trách Đài truyền thanh, Phó bí 

thư đoàn  xã Sen Phương
Phúc Lộc ĐH, Luật kinh tế Trung cấp

28 Nguyễn Hữu Tuấn 4 2 1981
Phó Chủ tịch MTTQ, Phó Chủ tịch 

Hội nông dân xã Sen Phương
Phúc Lộc ĐH, Luật kinh tế Trung cấp

29 Kiều Duy Trường 4 3 1987 Chỉ huy phó QS xã Sen Phương Phúc Lộc TC, Quân sự cơ sở Trung cấp

30 Nguyễn Kiều Gia 25 9 1958
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã 

Sen Phương
Phúc Lộc

31 Nguyễn Văn Mạnh 20 12 1966
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

xã Sen Phương
Phúc Lộc

32 Trần Thị Ánh Nguyệt 26 5 1984 Phó Chủ tịch MTTQ xã Nam Hà Phúc Lộc ĐH, Luật kinh tế TC

33 Đặng Văn Kỷ 3 3 1989

Phó Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS,Phó chủ tịch Hội CCB xã 

Nam Hà

Phúc Lộc ĐH, quân sự cơ sở TC

34 Nguyễn Thùy Linh 16 11 1992
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nam 

Hà
Phúc Lộc ĐH, quản lý đất đai

35 Phùng Mạnh Toàn 20 8 1992
Phó chủ tịch Hội Nông dân xã 

Nam Hà
Phúc Lộc ĐH, Kỹ thuật xây dựng

36 Bùi Trọng Vinh 20 5 1990
Phó chủ tịch Hội Nông dân  xã 

Nam Hà
Phúc Lộc

TC, Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
SC

37 Bùi Duy Tấn 26 7 1989 Phó Bí thư đoàn xã Nam Hà Phúc Lộc



38 Hoàng Thị Thì Thúy 5 12 1992
Phó Bí thư đoàn xã, Phụ trách Đài 

Truyền thanh xã Nam Hà
Phúc Lộc ĐH, Luật

39 Đặng Thị Vui 8 7 1987 Văn phòng Đảng ủy xã Nam Hà Phúc Lộc ĐH, LuậtTC, Kế toán

40 Đoàn Hắc Hải 26 10 1983
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nam 

Hà
Phúc Lộc ĐH, Luật kinh tế TC

41  Đỗ Thị Lan Hương 15 11 1956
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã 

Nam Hà
Phúc Lộc ĐH, Sư phạm
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